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1. Giới thiệu

Việt Nam đã trải qua giai đoạn tăng trưởng kinh

tế khá ngoạn mục. Từ khi thực hiện công cuộc đổi

mới năm 1986, nền kinh tế Việt Nam liên tục tăng

trưởng ở mức cao. Kết quả là Việt Nam đã đạt được

thành tựu ấn tượng về giảm nghèo, đạt được hầu hết

các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ trước thời hạn

và đã trở thành nước có thu nhập trung bình. Cùng

với thành tựu về kinh tế, hội nhập mạnh mẽ vào nền

kinh tế toàn cầu và khu vực đã giúp nền kinh tế Việt

Nam mở rộng quan hệ thương mại, đầu tư với các

nước, và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh

của quốc gia.

Tuy nhiên, theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới

(2012), trong ba năm gần đây xếp hạng về năng lực

cạnh tranh quốc gia của Việt Nam đã tụt 16 bậc, từ

bậc 59 ở năm 2010 đã tụt xuống vị trí 75 trên 144

quốc gia tham gia xếp hạng ở năm 2012. Nếu so

sánh trong khu vực, năng lực cạnh tranh quốc gia

của Việt Nam đứng thứ 7 trong 8 nước ASEAN

tham gia xếp hạng năm 2012, hơn Cambodia.1

Trong 12 trụ cột tính chỉ số cạnh tranh, Việt Nam bị

mất điểm ở 9 lĩnh vực, trong đó trụ cột liên quan tới

“trí tuệ kinh doanh” có thứ hạng khá thấp, và hầu

hết các chỉ tiêu thành phần của trụ cột này có thứ

hạng trên 100. Chính vì thứ hạng yếu kém ở nhiều

trụ cột, trong đó có trụ cột liên quan tới doanh

nghiệp, đã khiến cho thứ hạng năng lực cạnh tranh

quốc gia của Việt Nam giảm mạnh và đạt ở mức

thấp so với các nước trong khu vực ASEAN. Điều

này đặt vấn đề nghiêm túc cho việc Việt Nam có thể

cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực trên thị

trường quốc tế và khả năng khai thác các nguồn lực

cho phát triển.

Năng lực cạnh tranh của quốc gia chịu sự tác

động của nhiều yếu tố, ở nhiều cấp độ khác nhau.

Nói cách khác, mỗi cấp (quốc gia, ngành, doanh

nghiệp và cá nhân) có tầm quan trọng quyết định tới

năng lực cạnh tranh quốc gia. Bài viết này sẽ tập

trung nghiên cứu vai trò của doanh nghiệp đối với

việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, từ đó

xem xét đóng góp của doanh nghiệp trong việc nâng

cao chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt

Nam. Dựa trên kết quả phân tích này, bài viết có

những đề xuất nhằm phát huy hơn nữa vai trò của

doanh nghiệp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh

tranh quốc gia trong tương lai. Mục tiếp theo của bài

viết sẽ đề cập tới tầm quan trọng của doanh nghiệp

đối với nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Mục

3 đề cập vai trò của doanh nghiệp Việt Nam tới năng

lực cạnh tranh quốc gia. Mục 4 sẽ có những đề xuất
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từ phía doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh

tranh quốc gia.

2. Các yếu tố doanh nghiệp với năng lực cạnh

tranh quốc gia

Theo cách hiểu thông thường, năng lực cạnh

tranh quốc gia là khả năng tạo của cải của một quốc

gia nhiều hơn quốc gia khác trên thị trường thế giới.

Năng lực cạnh tranh quốc gia đo lường và thể hiện

tính hiệu lực của các quốc gia trong thiết lập môi

trường đảm bảo việc duy trì năng lực cạnh tranh của

các doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc

tế một cách bền vững (Porter, 1998). Nhân tố cốt lỗi

của năng lực cạnh tranh quốc gia là năng suất lao

động, và tăng năng suất lao động quyết định tới

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Năng lực

cạnh tranh quốc gia gắn nhưng khác biệt với lợi thế

so sánh của quốc gia. Lợi thế so sánh của quốc gia

là yếu tố tác động nhưng không phải là yếu tố quyết

định toàn bộ tới năng lực cạnh tranh của quốc gia

trên thị trường quốc tế. Một quốc gia có năng suất

cao sẽ có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, mức sống

được nâng lên và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc

gia trên thị trường quốc tế (Shenka và Luo, 2007).

Năng lực cạnh tranh quốc gia chịu sự tác động

của nhiều yếu tố, thuộc nhiều cấp độ khác nhau.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (2012) cho rằng năng lực

cạnh tranh quốc gia được cụ thể hóa bằng chỉ số

năng lực cạnh tranh và chỉ số này được tính toán

dựa trên 12 trụ cột đó là: thể chế; cơ sở hạ tầng; môi

trường kinh tế vĩ mô; y tế và giáo dục phổ thông;

giáo dục bậc cao và đào tạo; hiệu quả thị trường

hàng hóa; hiệu quả thị trường lao động; phát triển

thị trường tài chính; sự sẵn sàng của công nghệ;

dung lượng thị trường; trí tuệ kinh doanh; và đổi

mới. Trong 12 trụ cột quyết định tới chỉ số năng lực

cạnh tranh quốc gia, vai trò của doanh nghiệp thể

hiện ở nhiều trụ cột. Theo Porter (1998), có bốn

nhóm yếu tố tác động tới năng lực cạnh tranh của

quốc gia: các yếu tố sản xuất của quốc gia; các yếu

tố quyết định cầu; công nghiệp phụ trợ và liên quan;

và chiến lược cấu trúc doanh nghiệp và đối thủ cạnh

tranh.

Các yếu tố tác động tới năng lực cạnh tranh quốc

gia đề cập trong Diễn đàn Kinh tế Thế giới (2012)

hoặc Porter (1998) đều hướng tới nâng cao năng

suất. Các yếu tố nâng cao năng suất này có thể được

sắp xếp lại theo các cấp độ khác nhau, đó là các yếu

tố thuộc bình diện quốc gia, ngành, doanh nghiệp và

cá nhân. Năng lực cạnh tranh quốc gia yêu cầu sức

mạnh cạnh tranh ở cả bốn cấp độ. Mối liên hệ giữa

các nhóm yếu tố này tới năng lực cạnh tranh quốc

gia được trình bày cụ thể trong Hình 1.

Shenkar và Luo (2007) cho rằng bốn nhóm nhân

tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia là không

loại trừ nhau. Yếu tố ở phạm vi quốc gia tạo lập cơ

sở phát triển năng lực cạnh tranh quốc gia. Những

cơ sở này lại cung cấp các điều kiện về kinh tế và

công nghệ có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp

tới các yếu tố ảnh hưởng ở cấp ngành, doanh nghiệp

và cá nhân quyết định tới năng lực cạnh tranh quốc

gia. Chẳng hạn, hệ thống giáo dục quốc gia (yếu tố

ảnh hưởng ở cấp độ quốc gia) có tác động tới bằng

cấp, trình độ và kỹ năng của công nhân, kỹ sư và các

nhà quản lý (yếu tố tác động ở cấp cá nhân). Ngược
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lại, cán bộ quản lý nhà nước hoặc các nhà chính trị

(cấp cá nhân) lại có quyền lực thay đổi các yếu tố

tác động ở cấp quốc gia, ví dụ như chính sách kinh

tế hay hệ thống tài chính. Trong khi các yếu tố tác

động ở cấp quốc gia và ngành tạo dựng môi trường

cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thì

các yếu tố tác động thuộc doanh nghiệp và cá nhân

lại là các yếu tố trực tiếp tạo và nâng cao năng lực

cạnh tranh quốc gia, thông qua tăng năng suất.

Ngoài ra, Shenkar và Luo (2007) khẳng định hiệu

lực tác động của các yếu tố trên tới năng lực cạnh

tranh còn phụ thuộc vào vai trò của chính phủ bởi

chính phủ có thể tác động tới các yếu tố tác động ở

cả bốn cấp độ kể trên.

Năng lực cạnh tranh của một nền kinh tế xuất

phát từ các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Do đó,

năng lực cạnh tranh quốc gia gắn chặt với các yếu

tố ở cấp độ doanh nghiệp, chẳng hạn như các đặc

điểm về chiến lược tổ chức, chính sách đổi mới và

chiến lược hoạt động mà các doanh nghiệp đang

theo đuổi. Các chiến lược, nguyên tắc và cách tiếp

cận của doanh nghiệp ở quốc gia này khác biệt với

doanh nghiệp ở quốc gia khác và chính điều đó đã

tạo ra được lợi thế cạnh tranh cho cả quốc gia và

doanh nghiệp. Theo Shenkar và Luo (2007), các yếu

tố thuộc cấp doanh nghiệp tác động tới năng lực

cạnh tranh quốc gia được đề cập trong Hình 2.

Porter (1998) và Shenkar & Luo (2007) khẳng

định năng suất lao động của quốc gia hay nền kinh

tế là tổng hợp năng suất của doanh nghiệp. Như vậy,

vai trò của doanh nghiệp quyết định tới năng lực

cạnh tranh quốc gia được thể hiện ở những yếu tố

duy trì và nâng cao năng suất của doanh nghiệp.

Nguyên tắc tổ chức và quản lý doanh nghiệp có

tác động tới năng lực cạnh tranh quốc gia. Doanh

nghiệp ở mỗi quốc gia có phong cách/triết lý quản

lý và tổ chức khác nhau và các yếu tố này phát tán

chậm chạp hơn qua biên giới quốc gia so với sự phát

tán giữa cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Điều

này khiến cho các phương thức quản lý và tổ chức

doanh nghiệp mang tính đặc thù cho mỗi quốc gia

và tạo ra sự khác biệt trong năng lực cạnh tranh của

quốc gia. Chẳng hạn, các doanh nghiệp của Nhật

Bản sử dụng kiểu tổ chức đặc thù chỉ có ở Nhật khi

doanh nghiệp chú trọng sản xuất (lean production),

quy trình sản xuất “đúng giờ” (Just-in-time manu-

facturing), và quản trị chất lượng,… Chính những

yếu tố tổ chức quản lý này của các doanh nghiệp

giúp Nhật Bản duy trì năng lực cạnh tranh quốc gia

trên thị trường quốc tế.

Đổi mới công nghệ của doanh nghiệp quyết định

tới việc tăng năng suất và giúp nâng cao năng lực

cạnh tranh của cả quốc gia và doanh nghiệp một

cách bền vững. Công nghệ được chuyển qua biên

giới quốc gia theo nhiều cách như chuyển giao công

nghệ, thông qua đầu tư trực tiếp nước ngoài, tham

gia các liên minh chiến lược toàn cầu,… hoặc sự bắt

trước công nghệ bởi các đối thủ cạnh tranh nước

ngoài. Do đó, việc đổi mới và nâng cấp công nghệ

của doanh nghiệp thường xuyên là yếu tố vững chắc

đảm bảo cho việc duy trì và nâng cao năng lực cạnh

tranh của chính doanh nghiệp và năng lực cạnh

Hình 2:
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tranh quốc gia một cách bền vững.

Doanh nghiệp còn có tác động tới môi trường

kinh doanh và qua đó tác động tới năng lực cạnh

tranh quốc gia. Thông thường, các doanh nghiệp

không chỉ quan tâm những yếu tố thúc đẩy phát

triển trực tiếp hiện có mà còn tìm kiếm hoặc phát

triển những yếu tố mới. Các doanh nghiệp phải đầu

tư nhằm duy trì và củng cố năng lực cạnh tranh

thông qua việc tự đào tạo, nghiên cứu và xây dựng

cơ sở hạ tầng dùng chung,... Các doanh nghiệp cạnh

tranh thường có các chương trình đào tạo nội bộ bên

cạnh một bộ phận nghiên cứu phát triển và đó là

nguồn nội lực duy trì và nâng cao năng lực cạnh

tranh của doanh nghiệp và ngành, và quyết định tới

năng lực canh tranh quốc gia.

Doanh nghiệp có thể tham gia cùng với chính

phủ, cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương tạo

lập và phát triển các yếu tố quyết định năng lực cạnh

tranh quốc gia (Porter, 1998). Trong mối quan hệ

này, doanh nghiệp đóng hai vai trò: vừa tài trợ cho

các hoạt động giáo, dục đào tạo, nghiên cứu du trì

và tạo lập các nhân tố quyết định năng lực cạnh

tranh quốc gia ở cấp doanh nghiệp, vừa là đơn vị đặt

ra các yêu cầu cho cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục

và chính quyền địa phương nhằm củng cố và nâng

cao năng suất, duy trì và nâng cao năng lực cạnh

tranh quốc gia.

Số lượng doanh nghiệp cạnh tranh hay nhà cung

cấp có vai trò quan trọng quyết định năng lực cạnh

tranh quốc gia. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp

là yêu cầu cho đổi mới công nghệ, hợp tác để tạo lập

những yếu tố quyết định tới năng lực cạnh tranh

quốc gia. Trường hợp này có thể thấy rõ ở các doanh

nghiệp ở Nhật Bản nơi có sự cạnh tranh của các

doanh nghiệp trong cùng ngành là cực kỳ khắc

nghiệt, và chính điều đó giúp Nhật Bản duy trì và

không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

trên thị trường quốc tế (xem thêm Porter, 1998).

Như vậy, doanh nghiệp có vai trò quan trọng

trong duy trì và nâng cao năng suất của cả nền kinh

tế, từ đó giúp duy trì và nâng cao năng lực cạnh

tranh quốc gia. 

3. Doanh nghiệp đối với nâng cao năng lực

cạnh tranh quốc gia ở Việt Nam

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (2012) phân chia phát

triển của một quốc gia thành 3 nhóm: phát triển dựa

vào các yếu tố đầu vào; phát triển dựa trên hiệu quả;

phát triển dựa trên đổi mới. Cách phân chia này gắn

liền với năng lực cạnh tranh quốc gia: cạnh tranh

quốc gia dựa trên nguồn lực, hiệu quả và đổi mới.

Theo cách phân chia này, năng lực cạnh tranh quốc

gia Việt Nam hiện đang chủ yếu dựa trên các yếu tố

nguồn lực. Lý thuyết về năng lực cạnh tranh khẳng

định rằng lợi thế cạnh tranh quốc gia dựa trên các

yếu tố sản xuất là chưa đủ và còn khoảng cách khá

lớn để một quốc gia có thể đạt tới khả năng cạnh

tranh quốc tế. 

Trong 3 lần tham gia xếp hạng chỉ số năng lực

cạnh tranh toàn cầu gần đây, thứ hạng năng lực cạnh

tranh của Việt Nam đã liên tiếp tụt 16 bậc và đạt ở

mức 75 trên 144 quốc gia tham gia xếp hạng. Sự tụt

hạng năng lực cạnh tranh quốc gia do nhiều yếu tố

tác động, trong đó có yếu tố doanh nghiệp. Hình 3

sẽ nêu rõ hơn xếp hạng của các yếu tố ở cấp doanh

nghiệp tác động tới năng lực cạnh tranh quốc gia ở

Việt Nam, để thấy rõ hơn vai trò của doanh nghiệp

trong việc duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh

quốc gia ở Việt Nam.

Kết quả tổng hợp ở đây cho thấy rằng cộng đồng

doanh nghiệp chưa thể hiện được vai trò quan trọng

của mình trong việc duy trì và nâng cao năng lực

cạnh tranh quốc gia của Việt Nam. Hầu hết các chỉ

tiêu ở cấp độ doanh nghiệp đều có thứ hạng thấp

hơn thứ hạng năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Đổi mới và ứng dụng công nghệ trong phạm vi

doanh nghiệp ở mức thấp và đang làm suy yếu chỉ

số năng lực cạnh tranh quốc gia Việt Nam. Theo

thống kê của Cục Ứng dụng và Phát triển Khoa học

Công nghệ (2010), trong 20 năm (tính từ 1991-

2010), doanh nghiệp sử dụng công nghệ hiện đại

tăng khoảng 14,6%/năm, công nghệ có trình độ

trung bình tăng 12,2%/năm và công nghệ lạc hậu

tăng 9,8%/năm. Tuy nhiên, trình độ công nghệ của

doanh nghiệp Việt Nam còn ở mức thấp, phần lớn

các doanh nghiệp vẫn sử dụng các công nghệ lạc

hậu khoảng 2-3 thế hệ so với mức trung bình thế

giới. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (2012), chỉ số

đổi mới công nghệ xếp thứ 81, trong khi khả năng

ứng dụng công nghệ đứng 126, còn ứng dụng công

nghệ mới nhất thì đứng thứ 137 trên 144 quốc gia.

Chuyển giao công nghệ thông qua doanh nghiệp

đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam ở mức

thấp (94/144), trong khi chỉ số thể hiện trí tuệ của

doanh nghiệp ở mức thứ hạng 100/144,… đã làm

hạn chế sự chuyển giao công nghệ qua con đường

đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Chính vì vậy, đổi

mới và ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp chưa
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trở thành động lực giúp Việt Nam có những chuyển

biến mạnh mẽ trong duy trì và nâng cao năng lực

cạnh tranh quốc gia.

Quản lý và tổ chức doanh nghiệp chưa khẳng

định được tính ưu việt và chưa đóng góp cho việc

duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thứ hạng của chỉ số quản lý sản xuất của doanh

nghiệp là khá thấp so sánh với thứ hạng chỉ số năng

lực cạnh tranh quốc gia cho thấy phong cách trình

độ quản lý sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam

hiện chưa có đóng góp đáng kể cho việc duy trì và

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nếu không

muốn nói đang làm suy yếu chỉ số năng lực cạnh

tranh quốc gia của Việt Nam. Bên cạnh đó, chỉ số

tham gia vào chuỗi giá trị và chuỗi phân phối toàn

cầu của doanh nghiệp Việt Nam ở mức thấp (chỉ xếp

hạng 114 và 108 trên 144 quốc gia tham gia xếp

hạng). Theo Tổng cục Thống kê (2013), cơ cấu

doanh nghiệp Việt Nam theo quy mô lao động ở

năm 2012 chủ yếu là doanh nghiệp quy mô nhỏ với

95,7%, với trình độ quản lý và quản trị còn khác xa

với những chuẩn mực và nguyên tắc quản trị doanh

nghiệp quốc tế. Điều này khiến cho mô hình tổ chức

và quản lý của doanh nghiệp Việt Nam chưa thể

hiện rõ được vai trò quan trọng trong việc duy trì và

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của

doanh nghiệp còn thấp, chưa tương xứng với đầu tư

và đang làm suy yếu năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo Cục quản lý Đăng ký Kinh doanh (Bộ Kế

hoạch và Đầu tư), trong năm 2012 có 54261 doanh

nghiệp giải thể và phá sản, có khoảng 50 ngàn

doanh nghiệp không hợp tác báo cáo. Báo cáo của

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2013), có tới 30,5% tổng

số tập đoàn và tổng công ty nhà nước làm ăn thua lỗ

và không có lãi. Trong số làm ăn có lãi thì 46,5% số

tổng công ty có tỷ suất lợi nhuận dương nhỏ hơn

10% so với vốn chủ sở hữu (thấp hơn lãi suất trung

bình trong năm 2012) và chỉ có 23% số tập đoàn và

tổng công ty có lãi với tỷ suất lợi nhuận trên 10%.

Rõ ràng sự hoạt động kém hiệu quả của doanh

nghiệp nhà nước và sự dễ tổn thương của các doanh

nghiệp có quy mô nhỏ ở Việt Nam đã gây tác động

tiêu cực tới năng lực cạnh tranh quốc gia.

Số lượng doanh nghiệp/nhà cung cấp trong các

ngành ở Việt Nam là một điểm sáng có tác động tích

cực, nhưng chất lượng của các nhà cung cấp này lại

cản trở cho việc duy trì và nâng cao năng lực cạnh

tranh quốc gia. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới

(2012), chỉ số thể hiện số lượng doanh nghiệp trong

ngành (hay nhà cung cấp trong ngành) của Việt

Nam là khá lớn và Việt Nam đứng thứ 38/144, tuy

nhiên, chất lượng của nhà cung cấp thì tương đối

thấp, chỉ đứng thứ 99/144. Đó là cản trở ở cấp

doanh nghiệp trong việc duy trì và nâng cao năng

lực cạnh tranh quốc gia và do đó, cải thiện được chất

Nguồn: Tổng hợp từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (2012)

Hình 3:
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lượng của doanh nghiệp cung cấp sẽ là cơ hội tốt

cho doanh nghiệp đóng góp nâng cao năng lực cạnh

tranh quốc gia.

Đổi mới và sáng tạo ở cấp doanh nghiệp chưa

tương xứng với năng lực nghiên cứu và phát triển

và chưa tạo trở thành trụ cột trong việc duy trì và

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia ở Việt Nam.

Theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới

(2012), chỉ số sáng tạo công nghệ của doanh nghiệp

và chỉ số chi tiêu cho nghiên cứu phát triển của

doanh nghiệp ở năm 2012 lần lượt đứng thứ 81 và

75, giảm lần lượt là 15 và 23 bậc so với năm 2011.

Đầu tư cho nghiên cứu phát triển của doanh nghiệp

phần nào đó chưa tương xứng với sự sáng tạo và đổi

mới ở cấp doanh nghiệp nên chỉ số sáng chế hữu ích

của doanh nghiệp còn ở mức thấp. Điều này cho

thấy chi đầu tư phát triển của doanh nghiệp, đổi mới

và sáng tạo ở doanh nghiệp Việt Nam chưa trở thành

những trụ cột quan trọng quyết định tới việc duy trì

và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tóm lại, các yếu tố ở cấp doanh nghiệp hay vai

trò của doanh nghiệp quyết định việc duy trì và nâng

cao năng lực cạnh tranh quốc gia ở Việt Nam hiện

còn mờ nhạt. Những khía cạnh tác động khả dĩ nhất

tới năng lực cạnh tranh quốc gia là số lượng doanh

nghiệp trong ngành nhưng lại bị chất lượng doanh

nghiệp cung cấp cản trở; còn sáng tạo và chi phí

nghiên cứu phát triển của doanh nghiệp chưa đảm

nhận được vai trò duy trì và nâng cao năng lực cạnh

tranh quốc gia của Việt Nam. Trong khi đó, các yếu

tố khác thuộc phạm vi doanh nghiệp như tổ chức-

quản lý, đổi mới và chuyển giao công nghệ, hiệu

quả hoạt động,… đang làm suy yếu chỉ số năng lực

cạnh tranh quốc gia của Việt Nam trên thị trường

quốc tế.

4. Các đề xuất và kết luận

Ở các nước phát triển và nhiều nước đang phát

triển, nâng cao năng suất lao động và thông qua đó

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đặt trọng

trách vào cộng đồng doanh nghiệp. Dựa trên hiệu

quả hoạt động và đổi mới ở cấp doanh nghiệp, năng

suất lao động của nền kinh tế không ngừng được

nâng cao và giúp duy trì và nâng cao năng lực cạnh

tranh quốc gia. Với năng lực cạnh tranh quốc gia

dựa trên yếu tố sản xuất, doanh nghiệp Việt Nam sẽ

gặp nhiều khó khăn và thách thức trong việc nâng

cao năng suất và do đó làm hạn chế vai trò của cộng

đồng doanh nghiệp trong việc duy trì và nâng cao

năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam. Từ

những phân tích về thực trạng đóng góp của doanh

nghiệp tới việc duy trì và nâng cao năng lực cạnh

tranh quốc gia ở trên, một số ý kiến đề xuất nhằm

giúp cộng đồng doanh nghiệp củng cố được vai trò

của mình đối với việc duy trì và nâng cao năng lực

cạnh tranh quốc gia ở Việt Nam được đề cập trong

phần dưới đây.

Thứ nhất, doanh nghiệp cần chú trọng đến nâng

cao tính hữu ích của các nghiên cứu phát triển.

Doanh nghiệp Việt Nam có chỉ số đầu tư cho nghiên

cứu phát triển đáng kể, tuy nhiên chỉ số sáng chế

hữu ích lại chưa tương xứng với đầu tư cho lĩnh vực

này. Trong bối cảnh của Việt Nam, các doanh

nghiệp có thể tập trung nghiên cứu phát triển những

công nghệ mang tính định hướng phát triển, công

nghệ có tác động lan tỏa, công nghệ phục vụ được

cho sản xuất đời sống, còn lại có thể thực hiện qua

chuyển giao.

Thứ hai, chú trọng đến chất lượng của các doanh

nghiệp hơn là số lượng doanh nghiệp. Chỉ số các

nhà cung cấp/doanh nghiệp ở Việt Nam là tương đối

cao, đứng 38/144, nhưng chất lượng doanh nghiệp

cung cấp này lại không tương xứng, chỉ số phản ánh

hiệu quả hoạt động thấp,… đang cản trở việc đóng

góp của doanh nghiệp vào duy trì và nâng cao năng

lực cạnh tranh quốc gia. Các doanh nghiệp cần tập

trung cải thiện nâng cao hiệu quả sản xuất kinh

doanh, hiệu quả hoạt động của đội ngũ lãnh đạo

công ty, hơn là tăng trưởng về mặt số lượng. Điều

này sẽ giúp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh

quốc gia.

Thứ ba, cần nghiên cứu tăng cường tính tự đổi

mới và sáng tạo trong phạm vi doanh nghiệp. Lý

thuyết và thực nghiệm đều khẳng định đổi mới và

sáng tạo quyết định năng suất và tính cạnh tranh của

cả doanh nghiệp và quốc gia. Trong bối cảnh Việt

Nam, các doanh nghiệp cần liên kết với các trung

tâm nghiên cứu, trường đại học, hoặc lồng ghép

trường đại học trong doanh nghiệp hoặc doanh

nghiệp trong trường đại học. Các doanh nghiệp Việt

Nam có thể học hỏi kinh nghiệm trường hợp của các

doanh nghiệp Nhật Bản, chẳng hạn Yamaha trong

việc lồng ghép trường đại học và Viện nghiên cứu

với doanh nghiệp và ngược lại.

Thứ tư, nghiên cứu và lựa chọn mô hình tổ chức,

quản lý, và quản trị theo các nguyên tắc quản trị

doanh nghiệp quốc tế và phù hợp với trình độ phát

triển của Việt Nam. Tổ chức quản lý còn là điểm yếu

của doanh nghiệp và làm giảm đóng góp của doanh
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nghiệp vào việc duy trì và nâng cao năng lực cạnh

tranh quốc gia của Việt Nam thời gian qua. Lựa

chọn mô hình quản lý phù hợp và sử dụng các

nguyên tắc quản trị doanh nghiệp thích hợp sẽ giúp

tăng chỉ số quản lý sản xuất doanh nghiệp, từ đó

giúp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. Mô hình

tổ chức quản lý doanh nghiệp ở Việt Nam chủ yếu

áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, và kinh

nghiệm của các doanh nghiệp len, chiếu sáng, giầy

da,… của Ý có thể là những mô hình tham khảo hữu

ích. Bên cạnh đó, việc xây dựng hình ảnh doanh

nghiệp thông qua đạo đức hành vi của doanh nghiệp

cũng là yếu tố cần nghiên cứu vận dụng phù hợp vì

điều này sẽ làm tăng chỉ số đạo đức hành vi doanh

nghiệp và tăng chỉ số cạnh tranh quốc gia.

Thứ năm, doanh nghiệp thận trọng sử dụng kênh

chuyển giao công nghệ để tăng đóng góp của doanh

nghiệp cho nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Chuyển giao công nghệ là một trong các cách thức

đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, nhưng chưa

được doanh nghiệp sử dụng hiệu quả, đặc biệt với

vai trò của một trụ cột tác động tới năng lực cạnh

tranh quốc gia. Cộng đồng doanh nghiệp cần lựa

chọn công nghệ chuyển giao phù hợp với xu hướng

phát triển công nghệ, khả năng ứng dụng và làm chủ

công nghệ chuyển giao,… từ đó có sự chuẩn bị điều

kiện nhân sự phù hợp với trình độ, chuẩn bị về tài

chính để đảm bảo chuyển giao được công nghệ mới

phù hợp. Từ đó sẽ góp phần làm tăng chỉ số chuyển

giao công nghệ, tăng chỉ số khả năng ứng dụng công

nghệ, và chỉ số ứng dụng công nghệ mới nhất,… và

góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh quốc

gia.

Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia vừa là

điều kiện vừa là mục tiêu phát triển của mỗi quốc

gia. Có nhiều yếu tố quyết định tới năng cao năng

lực cạnh tranh quốc gia ví dụ 4 nhóm yếu tố của

Porter (Porter, 1998), 4 nhóm yếu tố thuộc 4 cấp độ

và vai trò của Chính phủ (Shenkar và Luo, 2007),

hay 12 trụ cột quyết định tới năng lực cạnh tranh

quốc gia (Diễn đàn Kinh tế Thế giới, 2012). Trong

các nhóm yếu tố quyết định tới năng lực cạnh tranh

quốc gia, doanh nghiệp có vị trí quan trọng. Tuy

nhiên, trong bối cảnh Việt Nam, vai trò của doanh

nghiệp trong việc duy trì và nâng cao năng lực cạnh

tranh quốc gia còn mờ nhạt và còn đang gây cản trở

tới việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của

Việt Nam. Cải thiện các yếu tố thuộc cấp độ doanh

nghiệp tác động tới năng lực cạnh tranh quốc gia

bao gồm các lĩnh vực liên quan tới: tính hữu ích của

nghiên cứu triển khai, chất lượng của doanh nghiệp,

tính tự đổi mới và sáng tạo trong phạm vi doanh

nghiệp, phát triển mô hình tổ chức quản lý, và

chuyển giao công nghệ. Khi các doanh nghiệp Việt

Nam làm tốt những gợi ý trên đây, chỉ số đối mới

của doanh nghiệp và chỉ số trí tuệ doanh nghiệp sẽ

được cải thiện, sẽ góp phần quan trọng trong việc

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia của

Việt Nam.

Chú thích:

1. Lào và Myanmar không tham gia xếp hạng. 
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